
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hoàn trả kinh phí tham gia BHYT cho sinh viên, học viên 

 

Căn cứ kế hoạch mua BHYT cho sinh viên, học viên năm học 2019 - 2020 của Nhà 

trường. Trong đợt mua thẻ năm học 2019 - 2020 có một số sinh viên, học viên được trả 

lại kinh phí tham gia BHYT với lí do: thiếu thông tin sinh viên; thuộc diện cận nghèo, hộ 

nghèo; có thân nhân thuộc lực lượng vũ trang; đã đi làm và được doanh nghiệp đóng 

BHYT... 

Nay, Nhà trường thông báo cho sinh viên, học viên được biết (danh sách tại Phụ 

lục đính kèm). Kinh phí này Nhà trường sẽ chuyển khoản trả lại sinh viên, học viên theo 

số tài khoản tại Ngân hàng BIDV được tích hợp trên thẻ sinh viên, thẻ học viên. 

Đề nghị Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các lớp có sinh viên, học viên 

được trả lại kinh phí và Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm chi trả kinh phí này 

về tài khoản cho sinh viên. 

Mọi vấn đề thắc mắc, hãy liên hệ Trạm y tế Trường để được giải đáp (Bà Trần Thị 

Thanh Nhàn. ĐT: 0369.807.368). 

 Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Phòng CTSV; 

- Phòng KHTC; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, TYT, TCHC. TTTN. 
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Phụ lục  

Danh sách sinh viên, học viên được trả lại kinh phí tham gia BHYT 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-TĐHHN ngày       tháng       năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

STT Họ tên Năm sinh Nữ Dân Tộc Lớp Số tháng  
Kinh phí 

được trả lại 

1 Đinh Ngọc Ánh 17/12/1998 x Tày ĐH6QTDL2 6 282.000 đ 

2 Hoàng Thị Hiền 03/02/1998 x Kinh ĐH6QTDL2 6 282.000 đ 

3 Vũ Thị Phương Nhi 12/02/1998 x Kinh ĐH6QM3 6 282.000 đ 

4 Nguyễn Thị Hoa 13/07/1997 x Kinh ĐH6QĐ6 6 282.000 đ 

5 Đàm Thị Ngọc Ánh 07/03/1998 x Kinh ĐH6QĐ5 6 282.000 đ 

6 Phạm Thị Minh Hạnh 18/11/1988 
 

Kinh ĐH6QĐ4 6 282.000 đ 

7 Nguyễn Thị Minh Huyền 02/01/1998 x Kinh ĐH6QĐ4 6 282.000 đ 

8 Trương Thị Quỳnh Trang 16/01/1998 x Kinh ĐH6QĐ4 6 282.000 đ 

9 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/07/1998 x Kinh ĐH6QĐ1 6 282.000 đ 

10 Nguyễn Thị Hương Lan 14/07/1998 x Kinh ĐH6QĐ1 6 282.000 đ 

11 Nguyễn Thị Huyền Dịu 06/10/1997 x Kinh ĐH6QB 6 282.000 đ 

12 Vũ Thị Quyên 27/06/1997 x Kinh ĐH6KE6 6 282.000 đ 

13 Dương Thị Lý 22/02/1998 x Kinh ĐH6KE6 6 282.000 đ 

14 Nguyễn Thị Nhung 07/05/1998 x Kinh ĐH6KE5 6 282.000 đ 

15 Đống Linh Chi 23/03/1998 x Kinh ĐH6KE5 6 282.000 đ 
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16 Vũ Thị Diệu Linh 19/09/1998 x Kinh ĐH6KE4 6 282.000 đ 

17 Nguyễn Thị Thắm 09/08/1998 x Kinh ĐH6KE2 6 282.000 đ 

18 Phạm Thùy Dương 31/07/1998 x Kinh ĐH6KE2 6 282.000 đ 

19 Nguyễn Thu Hiền 03/04/1998 x Nùng ĐH6K 6 282.000 đ 

20 Nguyễn Trường Lâm 12/11/1998 
 

Kinh ĐH6K 6 282.000 đ 

21 Phan Thị Hồng 04/09/1998 x Kinh ĐH6C4 6 282.000 đ 

22 Đ  Minh Tân 29/05/1998 
 

Kinh ĐH6C4 6 282.000 đ 

23 Đinh Thị Yến 05/07/1998 x Kinh ĐH6C3 6 282.000 đ 

24 Tô Thị Nam 10/06/1998 x Kinh ĐH6C3 6 282.000 đ 

25 Lưu Thị Tuyết 15/07/1997 
 

Kinh ĐH6C3 6 282.000 đ 

26 Trần Hoàng Giang 20/01/1998 x Kinh ĐH6C1 6 282.000 đ 

27 Đặng Văn Lực 03/11/1998 
 

Kinh ĐH6C1 6 282.000 đ 

28 Vương Văn Phúc 03/01/2010 
 

Kinh ĐH6C1 6 282.000 đ 

29 Phạm Thị Huyền 12/03/1998 x Kinh ĐH6QTDL2 6 282.000 đ 

30 Nguyễn Quang Duy 12/10/1998 
 

Kinh ĐH6QĐ2 6 282.000 đ 

31 Lê Thị Minh Trang 09/09/1998 x Kinh ĐH6KTTN2 6 282.000 đ 

32 Đ  Thị Hòa 29/12/1998 x Kinh ĐH6KN 6 282.000 đ 

33 Lê Bích Ngọc Diệp 30/06/1998 x Kinh ĐH6KE6 6 282.000 đ 

34 Uông Thị Ngọc Lan 19/09/1998 
 

Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

35 Nguyễn Khánh Vy 06/09/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 
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36 Trần Tú Uyên 20/10/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

37 Nguyễn Thị Tâm 09/03/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

38 Nguyễn Thị Thu Trang 11/08/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

39 Lê Thị Thu Trang 02/06/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

40 Vũ Thị Diệu 01/05/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

41 Kiều Ngọc Ánh 08/02/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

42 Đinh Xuân Phong 01/05/1998 
 

Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

43 Mai Đăng Cảnh 12/07/1998 
 

Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

44 Nguyễn Thị Bé Phương 19/07/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

45 Phạm Thị Hồng Nhung 06/11/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

46 Nguyễn Phương Duy 10/12/1998 
 

Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

47 Nguyễn Đại Dương 02/04/1998 
 

Kinh ĐH6QM2 6 282.000 đ 

48 Nguyễn Trọng Đại 28/06/1998 
 

Kinh ĐH6QM2 6 282.000 đ 

49 Hoàng Văn Đạt 03/09/1997 
 

Kinh ĐH6QM2 6 282.000 đ 

50 Dương Hải Nam 30/04/1998 
 

Kinh ĐH6M4 6 282.000 đ 

51 Dương Thị Hoàn 20/06/1998 x Kinh ĐH6M4 6 282.000 đ 

52 Vũ Mai Huyền 17/12/1997 x Kinh ĐH6M4 6 282.000 đ 

53 Đặng Gia Hoàng 04/07/1998 
 

Kinh ĐH6M1 6 282.000 đ 

54 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/12/1998 x Kinh ĐH6KTTN1 6 282.000 đ 

55 Phạm Thị Nguyệt Linh 27/7/1998 x Kinh ĐH6KTTN1 6 282.000 đ 
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56 Khổng Thị Linh 15/05/1998 x Kinh ĐH6KTTN1 6 282.000 đ 

57 Trần Thi Bích 12/04/1998 x Kinh ĐH6KTTN1 6 282.000 đ 

58 Nguyễn Ánh Ngọc 30/09/1997 x Kinh ĐH6KE7 6 282.000 đ 

59 Lê Thị Phương 18/11/1998 x Kinh ĐH6KE7 6 282.000 đ 

60 Trần Thị Minh Phương 23/04/1998 x Kinh ĐH6KE7 6 282.000 đ 

61 Nghiêm Thị Hồng Nhung 07/07/1998 x Kinh ĐH6QTDL1 6 282.000 đ 

62 Nguyễn Duy Hải 19/04/1998 
 

Kinh ĐH6QM4 6 282.000 đ 

63 Trần Thị Quỳnh Nga 16/02/1998 x Kinh ĐH6KE7 6 282.000 đ 

64 Hoàng Thị Thảo 05/05/1998 x Kinh ĐH6M4 6 282.000 đ 

65 Nguyễn Đức Hiếu 07/09/2.000 đ 
 

Kinh ĐH8M2 10 47.000 đ0 

66 Khổng Việt Hoàng 04/11/2.000 đ 
 

Kinh ĐH8QTDL1 12 564.000 đ 

67 Đặng Thị Thu Trang 11/03/2.000 đ x Kinh ĐH8QTKD2 11 517.000 đ 

68 Nguyễn Đức Vũ 23/09/1997 
 

Kinh CH5B-MT 6 282.000 đ 

69 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/01/1999 x Kinh ĐH7C2 12 564.000 đ 

70 Đ  Vinh Quang 05/10/1999 
 

Kinh ĐH7C2 12 564.000 đ 

71 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12/03/1999 x Kinh ĐH7KE3 12 564.000 đ 

72 Nguyễn Quyền Anh 24/08/1999 
 

Kinh ĐH7QD1 12 564.000 đ 

73 Phạm Lê Chiến Tuyến 05/12/1999 x Kinh ĐH7QTDL1 12 564.000 đ 

74 Nguyễn Mỹ Lộc 27/05/1999 x Kinh ĐH7QTDL3 12 564.000 đ 

75 Nguyễn Thị Nhung 04/05/1999 x Kinh ĐH7QTDL3 12 564.000 đ 
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76 Nguyễn Khánh Linh 19/09/1999 x Kinh ĐH7TĐ 12 564.000 đ 

77 Nguyễn Thị Thanh 16/12/2.000 đ x Kinh ĐH8C5 12 564.000 đ 

78 Nguyễn Thị Hương 26/03/2.000 đ x Kinh ĐH8KE7 12 564.000 đ 

79 Phạm Quang Huy 05/07/2.000 đ 
 

Kinh ĐH8LA 12 564.000 đ 

80 Phạm Thị Quỳnh 08/03/2.000 đ x Kinh ĐH8QTDL4 12 564.000 đ 

81 Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/11/2.000 đ x Kinh ĐH8QTDL7 12 564.000 đ 

82 Nguyễn Thị Huyền Hương 13/09/2.000 đ x Kinh ĐH9K 15 705.000 đ 

83 Hoàng Tuấn Cường 16/12/2001 
 

Ngái ĐH9QM2 15 705.000 đ 

84 Dương Văn Hiếu 15/11/2.000 đ 
 

Kinh ĐH9TĐ 15 705.000 đ 

85 Ma Văn Giang 08/06/1998 
 

Tày ĐH9TNN 15 705.000 đ 

86 Nguyễn Minh Thông 04/07/1990 
 

Kinh LĐH9TĐ 12 564.000 đ 

87 Trần Vũ Chiến 20/04/2.000 đ 
 

Kinh ĐH8C7 12 564.000 đ 

88 Phạm Minh Khải 03/05/2.000 đ 
 

Kinh ĐH9QM2 6 282.000 đ 

89 Trịnh Văn Khánh Tân Anh 07/07/2001 
 

Kinh ĐH9QM2 6 282.000 đ 

90 Trần Thu Hà 25/10/2001 x Kinh ĐH9QM2 6 282.000 đ 

91 Đặng Thị Kiều Trinh 11/06/2001 x Kinh ĐH9QM2 6 282.000 đ 

92 Đặng Thị Quỳnh Anh 13/07/1999 x Kinh ĐH7QM2 1 47.000 đ 
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